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1 1051010096 Huỳnh Trần Quang Mẫn CSDL Công ty TNHH ERM SOFTWARE Hồ Quang Khải

2 1051012019 Ngô Thiệu Cơ CSDL Công ty TNHH Thương Mại và Trực 

Tuyến GMSO - GMSO Solution

Hồ Quang Khải

3 1051012133 Nguyễn Hoàng MinhQuân CSDL Công ty TNHH TP - LINK 

TECHNOLOGIES Việt Nam

Hồ Quang Khải

4 1051010066 Lê Thanh Hùng CSDL K.System And Solutions Co., Ltd Hồ Quang Khải

5 1051012207 Lê Nguyên Vũ CSDL Ngân Hàng Đông Á Hồ Quang Khải

6 1051012132 Lê Thanh Quân CSDL SACOMBANK Hồ Quang Khải

7 1051010120 Phạm Thanh Phú CSDL Sở Nội Vụ Tỉnh tây Ninh Hồ Quang Khải

8 0951010090 Trần Anh Nhựt MMT Công ty AsiaSoft Huỳnh Minh Quang

9 1051010072 Nguyễn Vương Khang MMT Công ty Cổ phần Vật Tư Bưu Điện 

Quận 10

Huỳnh Minh Quang

10 1051010048 Lê Đức Hiệp CSDL Công ty Thiết Kế Xây Dựng An Bình Huỳnh Minh Quang

11 1051010078 Trần Duy Khương MMT Công ty TNHH Giải Pháp Dịch Vụ 

Sinh Viên Việt

Huỳnh Minh Quang

12 1051010075 Nguyễn Quốc Khánh MMT Ngân hàng Quốc Tế VIB Huỳnh Minh Quang

13 1051010188 Lê Trần Trung MMT Ngân hàng Quốc Tế VIB Huỳnh Minh Quang

14 1051012074 Nguyễn Đức Khánh MMT Ngân hàng Quốc Tế VIB Huỳnh Minh Quang

15 0851010009 Nguyễn Huy Bằng CSDL Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần 

Mềm Con Đường Việt

Lê Anh Minh

16 1051010032 Huỳnh Ngô Hải Đăng MMT Công ty Cổ phần Liên Minh Lê Anh Minh

17 1051010051 Phan Thanh Hòa CSDL Công ty Giải Pháp Trực Tuyến ESC Lê Anh Minh

18 1051012103 Trần Thanh Nam CSDL Công ty Giải Pháp Trực Tuyến ESC Lê Anh Minh

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

NGÀNH TIN HỌC - HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2010

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_______________
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19 1051012150 Phạm Việt Tân CSDL Công ty Giải Pháp Trực Tuyến ESC Lê Anh Minh

20 1051012181 Lê Thị Huyền Trang MMT Công ty Giải Pháp và Công Nghệ 

Phần Mềm TC

Lê Anh Minh

21 1051012195 Văn Phú Anh Tuấn MMT Công ty TNHH Công Nghệ 

VIETINCOM

Lê Anh Minh

22 1051012111 Lê Minh Nhật CSDL Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sản 

Xuất và Thương Mại SG1

Lê Hồng Thái

23 0851010215 Bùi Ngọc Sinh CSDL Công ty Thoát Nước Đô Thị Tp.HCM Lê Hồng Thái

24 1051012216 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa CSDL Công ty TNHH MTV Lương Thực 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Lê Hồng Thái

25 1051010037 Lê Hữu Đức CSDL Trung Tâm Viễn Thông Trảng Bàng Lê Hồng Thái

26 1051010039 Nguyễn Việt Đức CSDL Trung Tâm Viễn Thông Trảng Bàng Lê Hồng Thái

27 1051010159 Nguyễn Hữu Thiên CSDL Trung Tâm Viễn Thông Trảng Bàng Lê Hồng Thái

28 1051010025 Nguyễn Linh Duy CSDL công ty Cổ phần NAHI Nguyễn Cao Tùng

29 1051010018 Nguyễn Chí Công CSDL Công ty TNHH Sản xuất Cơ Khí 

Trường Thịnh Phát

Nguyễn Cao Tùng

30 1051010022 Nguyễn Thị Ngọc Diệu CSDL Công ty TNHH Sản xuất Cơ Khí 

Trường Thịnh Phát

Nguyễn Cao Tùng

31 1051010157 Nguyễn Thị Thu Thảo CSDL Công ty TNHH Sản xuất Cơ Khí 

Trường Thịnh Phát

Nguyễn Cao Tùng

32 1051012215 Võ Thị Thúy Ngân CSDL Công ty TNHH Sản xuất Cơ Khí 

Trường Thịnh Phát

Nguyễn Cao Tùng

33 1051012055 Ngô Văn Hoàn CSDL Công ty TNHH SXTM Đại Phúc 

Thịnh

Nguyễn Cao Tùng

34 1051010027 Phạm Anh Dũng MMT Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chư Sê Nguyễn Thị Mai Trang

35 0851010210 Nguyễn Chí Quyền MMT Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn 

Nuôi CP Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

36 1051012126 Nguyễn Hữu Phước CSDL Công ty Cổ phần Phần Mềm Giải 

Pháp Doanh Nghiệp Anh Việt

Nguyễn Thị Mai Trang

37 1051012094 Phạm Minh Luân MMT Công ty Cổ phần Thanh Long Nguyễn Thị Mai Trang

38 1051010062 Huỳnh Ngọc Huy CSDL Công ty TNHH Phần Mềm Minh Sỹ Nguyễn Thị Mai Trang

39 1051012194 Nguyễn Minh Tuấn MMT Công ty TNHH Phần Mềm Trung Lê Nguyễn Thị Mai Trang
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40 1051010029 Hồ Kim Dự CSDL Công ty Cổ phần E - Study School Nguyễn Thị Trâm Anh

41 0851010034 Lê Thế Duẩn CSDL Công ty Cổ phần TMĐT Công Nghệ 

Việt

Nguyễn Thị Trâm Anh

42 0851010175 Đặng Thị Tuyết Nhung CSDL Công ty TNHH Phần Mềm Khải Trí Nguyễn Thị Trâm Anh

43 1051010067 Trần Thái Hùng CSDL Công ty TNHH TM Viễn Thông Tin 

Học Lan Anh

Nguyễn Thị Trâm Anh

44 1051010009 Huỳnh Thiện Bình CSDL Công ty TNHH TMSX Không Gian 

Trần Nguyễn

Nguyễn Thị Trâm Anh

45 1051012028 Nguyễn Thị Thùy Dương CSDL Công ty TNHH TMSX Không Gian 

Trần Nguyễn

Nguyễn Thị Trâm Anh

46 1051012161 Chung Từ Thịnh CSDL Công ty Cổ phần Thương mại Vận 

Tải Đồng Phát

Nguyễn Tri Quỳnh Nga

47 1051010061 Đỗ Xuân Huy CSDL Công ty TNHH Bao Bì Gia Phú Nguyễn Tri Quỳnh Nga

48 1051012059 Nguyễn Hữu Hoàng CSDL Công ty TNHH TM DV Thuận Phát 

Thành

Nguyễn Tri Quỳnh Nga

49 1051012210 Trần Hoàng Vũ CSDL Công ty TNHH TM DV Thuận Phát 

Thành

Nguyễn Tri Quỳnh Nga

50 1051010036 Phạm Thị Đồng CSDL Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Thành 

II

Nguyễn Tri Quỳnh Nga

51 1051010030 Châu Bích Đào MMT Công ty Cổ phần Tin học Long Thành Tô Oai Hùng

52 1051010056 Hoàng Kim Hoàng MMT Công ty Cổ phần Tin học Long Thành Tô Oai Hùng

53 1051012202 Lư Cao Tường PhươngTử MMT Công ty Cổ phần Tin học Long Thành Tô Oai Hùng

54 0851020211 Nguyễn Văn Phú MMT Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học TK Tô Oai Hùng

55 1051010148 Lê Thái Minh Tân MMT Trung tâm Đào Tạo và Quản Trị 

Mạng Quốc Tế Athena

Tô Oai Hùng

56 1051010180 Ngô Văn Toàn MMT Trung tâm Đào Tạo và Quản Trị 

Mạng Quốc Tế Athena

Tô Oai Hùng

57 1051012095 Nguyễn Đức Mạnh MMT Trung tâm Đào Tạo và Quản Trị 

Mạng Quốc Tế Athena

Tô Oai Hùng

09g00 thứ ba ngày 

26/11/2013 tại 

phòng máy 37/3 

Ngô Tất Tố, Q.BT

15g00 thứ tư ngày 

27/11/2013 tại 
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Ngô Tất Tố, Q.BT
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58 1051010147 Phạm Thanh Tâm MMT Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông 

Tin Trần Lê

Trương Hoàng Vinh

59 1051010058 Nguyễn Đăng V.QuốcHoàng MMT Công ty Cổ phần Thương Mại Hùng 

Cường

Trương Hoàng Vinh

60 0951012027 Bùi Thanh Hải MMT Công ty TNHH MTV Phát Triển và 

Vươn Xa

Trương Hoàng Vinh

61 1051010089 Nguyễn Lộc MMT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

LAVA MEDIA

Trương Hoàng Vinh

62 1051010168 Lê Bình Thuận MMT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

LAVA MEDIA

Trương Hoàng Vinh

63 1051012136 Nguyễn Lưu Quyền MMT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

LAVA MEDIA

Trương Hoàng Vinh

64 1051010178 Bùi Đức Tiến CSDL Công ty TNHH Tân Duy Phát Võ Thị Kim Anh

65 1051010193 Nguyễn Anh Tuấn CSDL Công ty TNHH Tân Duy Phát Võ Thị Kim Anh

66 1051012167 Nguyễn Thành Thống CSDL Công ty TNHH Tân Duy Phát Võ Thị Kim Anh

67 1051012110 Hoàng Minh Nhật CSDL Công ty TNHH Thanh Phương Võ Thị Kim Anh

68 1051010205 Nguyễn Hữu Vinh CSDL Công ty TNHH Thương Mại Phương 

Nam

Võ Thị Kim Anh

69 0851010066 Nguyễn Văn Được MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

70 0851010304 Nguyễn Minh Trường MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

71 0851010327 Nguyễn Vũ Viện CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

72 0951010029 Ngô Minh Hải CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

73 0951022151 Nguyễn Xuân Thiện CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

74 1051010010 Quách Bình CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

75 1051010023 Hoàng Ngọc Duy MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

76 1051010033 Lê Tinh Bắc Đẩu MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

77 1051010035 Đinh Văn Đồng CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

78 1051010047 Nguyễn Thế Hiển MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

79 1051010052 Đỗ Minh Hoài MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

80 1051010064 Nguyễn Nhất Huy MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

81 1051010065 Trần Quốc Huy CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

82 1051010073 Trương Đức Khang MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

09g00 thứ ba ngày 

26/11/2013 tại 

phòng máy 37/3 

Ngô Tất Tố, Q.BT
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83 1051010082 Trương Hoàng ĐìnhLâm MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

84 1051010091 Nguyễn Hữu Luân CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

85 1051010116 Lê Văn Pháp MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

86 1051010119 Phạm Tấn Phong MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

87 1051010129 Lương Duy Quang MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

88 1051010135 Nguyễn Thành Quốc CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

89 1051010153 Trương Chí Thanh CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

90 1051010162 Nguyễn Đức Thịnh MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

91 1051010164 Trần Tiến Thịnh MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

92 1051010191 Lê Kim Trương CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

93 1051010192 Nguyễn Trung Trực CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

94 1051010197 Nguyễn Quang Tú MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

95 1051012081 Nguyễn Ngọc Lâm MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

96 1051012088 Trần Thanh Long CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

97 1051012090 Phan Tiến Lộc MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

98 1051012145 Lê Hữu Tài CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

99 1051012154 Huỳnh Bá Thành CSDL Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

100 1051012185 Võ Trần Minh Trí MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

101 101C652006 Đào Duy Danh MMT Công ty DolSoft Phan Đạt Phúc

102 0951010035 Huỳnh Trọng Hiếu CSDL Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

103 0951030037 Nguyễn Minh Tú MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

104 1051010013 Đào Thanh Cao MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

105 1051010020 Bạch Phúc Cường CSDL Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

106 1051010114 Đồng Tiến Nhựt MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

107 1051010131 Võ Minh Quang CSDL Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

Xem lịch gặp Thầy 

Phúc vào ngày 

21/11/2013 trên 

website 

www.ou.edu.vn

09g00 thứ năm ngày 

28/11/2013 tại 

phòng máy 37/3 

Ngô Tất Tố, Q.BT
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108 1051010142 Huỳnh Quan Sơn MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

109 1051010146 Nguyễn Xuân Tâm MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

110 1051010155 Lưu Hiến Thành MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

111 101C652099 Nguyễn Duy Thiên MMT Phòng máy khoa CNTT Nguyễn Quang Trình

Nguyễn Thanh Hải

112 1051012070 Nguyễn Thị Minh Hương CSDL Văn phòng khoa CNTT 202 Phạm HC Huyên Anh

113 1051010171 Bùi Thị Thúy CSDL Văn phòng khoa CNTT 202 Phạm HC Huyên Anh

114 1051010024 Lưu Hoàng Khánh Duy Chưa liên hệ với Khoa để 

điền thông tin TTTN

115 1051010057 Ngô Quang Hoàng Chưa liên hệ với Khoa để 

điền thông tin TTTN

116 101C652048 Trần Thanh Lương Chưa liên hệ với Khoa để 

điền thông tin TTTN

117 1051012165 Nguyễn Tiến Thông Chưa liên hệ với Khoa để 

điền thông tin TTTN

118 10600034 Nguyễn Minh Kiên Chưa liên hệ với Khoa để 

điền thông tin TTTN

119 1111007TP5 Nguyễn Khắc Hoàng Chưa liên hệ với Khoa để 

điền thông tin TTTN

09g00 thứ năm ngày 

28/11/2013 tại 

phòng máy 37/3 

Ngô Tất Tố, Q.BT

09g00 thứ sáu ngày 

22/11/2013 tại 

phòng 202 - 97 Võ 

Văn Tần

Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2013

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


